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KHOA/VIỆN:………………………………………

	Duyệt            /            sinh viên
đủ điều kiện dự thi
Ngày          tháng          năm
TL. Hiệu trưởng
(Trưởng Bộ môn ký)

	DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học                     , Học kỳ                 

Học phần:  	          – Nhóm      
Số tín chỉ:  
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	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
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	Số đề
	Số tờ
	Điểm
	Chữ ký
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Số SV dự thi:          __________	Tổng số bài thi: _______________	Tổng số tờ giấy thi: ________________
		
Số SV vắng thi:       __________	Chi tiết SBD:    _________________________________________________
		
Số SV mất tư cách: __________	Chi tiết SBD:    _________________________________________________


	Cán bộ coi thi I	Cán bộ coi thi II
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)







	Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Cán bộ chấm thi thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)
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